
 
DANH SÁCH HỌC SINH HỆ 02 VĂN BẰNG 

KHÓA HỌC 2025-2028 
LỚP CS2 A26 – PHÒNG HỌC ….  

ST
T 

Mã​
HSSV  Họ  Tên Ngày sinh Giới 

tính Dân tộc 

1 SB250004 Nguyễn 
Hoàng Diệu Hoa 02/09/2009 Nữ Kinh 

2 SB250190 Đào Minh Trí 26/05/2008 Na
m Kinh 

3 SB250196 Hoàng Khắc Thắng 27/07/2009 Na
m Kinh 

4 SB250241 Nguyễn 
Khánh Linh  

30/04/2010  Nữ Kinh 

5 SB250360 Phạm Tiến  Thành  
28/08/2010  

Na
m Kinh 

6 SB250373 Trần Việt Dũng  
13/12/2010  

Na
m Kinh 

7 SB250384 Vũ Duy Minh  
31/03/2010  

Na
m Kinh 

8 SB250439 Nguyễn Thành Duy  
29/10/2010  

Na
m Kinh 

9 SB250444 Nguyễn Hải Phong  
01/09/2010  

Na
m Kinh 

10 SB250445 Nguyễn Thảo  Vy  
17/11/2010  Nữ Kinh 

11 SB250446 Phạm Thị 
Hồng Anh  

18/11/2010  Nữ Kinh 

12 SB250447 Bùi Duy Khánh  
12/11/2010  

Na
m Kinh 

13 SB250448 Trương Bảo Nam  
27/03/2010  

Na
m Kinh 

14 SB250449 Trương Việt An  
14/09/2009  

Na
m Kinh 

15 SB250450 Vũ Văn Phong  
31/01/2010  

Na
m Kinh 

16 SB250485 Trịnh Việt Anh  
23/03/2010  

Na
m Kinh 

17 SB250525 Phạm Minh Đức  
22/01/2010  

Na
m Kinh 

18 SB250533 Trần Đặng 
Phúc Châu  

17/05/2010  
Na
m Kinh 

19 SB250534 Cù Anh Đức  
12/09/2010  

Na
m Kinh 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CĐ CÔNG THUƠNG HÀ NỘI   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc              



20 SB250540 Nguyễn Thanh Vân  
09/07/2010  Nữ Kinh 

21 SB250542 Lê Văn  Phát  
15/07/2010  

Na
m Kinh 

22 SB250543 Hoàng Ngọc Khánh  
07/01/2010  Nữ Kinh 

23 SB250544 Hoàng Minh Phương  
15/07/2010  Nữ Kinh 

24 SB250545 Hoàng Minh Vy  
15/07/2010  Nữ Kinh 

25 SB250548 Hoàng Tuấn Anh  
22/11/2010  

Na
m Kinh 

26 SB250550 Hà Quỳnh Anh  
27/08/2010  Nữ Kinh 

27 SB250551 Tạ Quang Minh  
30/06/2010  

Na
m Kinh 

28 SB250552 Chu Đức Long  
16/01/2010  

Na
m Kinh 

29 SB250553 Nguyễn Đăng Anh  
24/08/2010  

Na
m Kinh 

30 SB250554 Nguyễn Tiến Đại  
10/09/2010  

Na
m Kinh 

31 SB250555 Vũ Hà My  
22/11/2010  Nữ Kinh 

32 SB250558 Đỗ Hồng Thúy  
22/09/2010  Nữ Kinh 

33 SB250578 Nguyễn 
Quang Huy  

15/10/2010  
Na
m Kinh 

34 SB250579 Nguyễn Minh Phong  
30/01/2010  

Na
m Kinh 

35 SB250598 Trần Đăng  Minh  
16/12/2010  

Na
m Kinh 

36 SB250599 Phạm Duy Hưng  
05/10/2010  

Na
m Kinh 

37 SB250600 Nguyễn Minh Thắng  
30/04/2010  

Na
m Kinh 

38 SB250655 Nguyễn Tiến Mạnh  
22/02/2010  

Na
m Kinh 

39 SB250696 Nguyễn Nhật Minh  
12/10/2010  

Na
m Kinh 

40 SB250717 Nguyễn Nhật Linh  
23/01/2010  Nữ Kinh 

41 SB250728 Dương Lê Chí Dũng  
06/05/2010  

Na
m Kinh 



42 SB250753 Nguyễn Thị 
Hải Yến  

02/05/2010  Nữ Kinh 

43 SB251308 Lê Huyền Linh  
21/12/2010  Nữ Kinh 

                                     Danh sách này có 43 học sinh./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                DANH SÁCH HỌC SINH HỆ 02 VĂN BẰNG 
KHÓA HỌC 2025-2028 

LỚP CS2 A27 – PHÒNG HỌC ….  
ST
T 

Mã​
HSSV  Họ  Tên Ngày sinh Giới 

tính Dân tộc 

1 SB25076
0 Tạ Xuân Ngọc  

26/11/2010  
Na
m Kinh 

2 SB25076
1 Phạm Ngọc Bách  

31/12/2010  
Na
m Kinh 

3 SB25076
2 Lê Phúc Anh Tuấn  

22/03/2010  
Na
m Kinh 

4 SB25077
8 Nguyễn Trúc  Linh  

23/07/2010  Nữ Kinh 

5 SB25078
8 Nguyễn Trần Bảo Trúc  

29/11/2010  Nữ Kinh 

6 SB25078
9 Nguyễn Vân Trường  

26/10/2010  
Na
m Kinh 

7 SB25079
0 Vũ Quang Huy  

07/02/2010  
Na
m Kinh 

8 SB25079
1 Phạm Thanh Trúc  

16/08/2010  Nữ Kinh 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CĐ CÔNG THUƠNG HÀ NỘI   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc              



9 SB25079
2 Đinh Minh Anh  

13/01/2010  
Na
m Kinh 

10 SB25079
3 Đỗ Khánh Dương  

20/04/2010    Kinh 

11 SB25079
4 Phạm Tiến Đạt  

24/08/2010  
Na
m Kinh 

12 SB25079
5 Trần Hải Đăng  

11/10/2010  
Na
m Kinh 

13 SB25079
6 Lê Đặng Hải Anh  

09/11/2010  
Na
m Kinh 

14 SB25079
7 Nguyễn Tuấn Kiệt  

13/04/2010  
Na
m Kinh 

15 SB25079
8 Nguyễn Hữu Gia Bảo  

16/09/2010  
Na
m Kinh 

16 SB25079
9 Hoàng Khắc Duy  

09/09/2010  
Na
m Kinh 

17 SB25080
0 Vũ Tiến Huy  

21/11/2010  
Na
m Kinh 

18 SB25080
1 Nguyễn Gia Bảo  

08/06/2010  
Na
m Kinh 

19 SB25080
2 Trương Hoàng Phát  

01/01/2010  
Na
m Kinh 

20 SB25080
3 Nguyễn Phúc Minh Anh  

15/09/2010    Kinh 

21 SB25080
4 Nguyễn Hữu Đạt  

09/08/2009    Kinh 

22 SB25080
5 Nguyễn Đắc Tiến  

01/02/2010    Kinh 

23 SB25080
7 Phạm Gia Bảo  

01/06/2010  
Na
m Kinh 

24 SB25080
8 Nguyễn Tiến Hiệp  

06/08/2010  
Na
m Kinh 

25 SB25080
9 Nguyễn Anh  Tuấn  

23/04/2010  
Na
m Kinh 

26 SB25081
0 Ngô Thùy Linh  

08/12/2010  Nữ Kinh 

27 SB25081
3 Chử Ánh Đăng  

06/05/2010  
Na
m Kinh 

28 SB25088
5 Nguyễn Mạnh Tường  

19/06/2010  
Na
m Kinh 

29 SB25089
4 Lê Trà My  

27/09/2010  Nữ Kinh 

30 SB25090
7 Hoàng Mai Chi  

21/08/2009  Nữ Kinh 



31 SB25091
7 Nguyễn Đình Hưng  

29/12/2010  
Na
m Kinh 

32 SB25091
8 Đinh Thị Thủy Tiên  

02/03/2010  Nữ Kinh 

33 SB25091
9 Phạm Gia Bảo  

03/10/2010  
Na
m Kinh 

34 SB25092
0 Trần Đức Hào  

04/04/2010  
Na
m Kinh 

35 SB25092
1 Vũ Trần An Phong  

07/12/2010  
Na
m Kinh 

36 SB25092
3 Dương Ngọc Tú  

16/10/2010  Nữ Kinh 

37 SB25093
2 Lương Ngọc Minh  

08/07/2010  Nữ Kinh 

38 SB25095
0 Nguyễn Thanh Quang  

12/11/2010  
Na
m Kinh 

39 SB25095
1 Lê Thị Mai Hương  

27/10/2010  Nữ Kinh 

40 SB25095
2 Nguyễn Tuấn Nam  

22/05/2010  
Na
m Kinh 

41 SB25095
3 Nguyễn Công Minh  

01/06/2010  
Na
m Kinh 

42 SB25095
7 Trần Phú Hải  

05/09/2010  
Na
m Kinh 

43 SB25095
8 Nguyễn Duy Long  

12/03/2010  
Na
m Kinh 

                                          Danh sách này có 43 học sinh./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      DANH SÁCH HỌC SINH HỆ 02 VĂN BẰNG 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CĐ CÔNG THUƠNG HÀ NỘI   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc              



KHÓA HỌC 2025-2028 
LỚP CS2 A28 – PHÒNG HỌC ….  

 

ST
T 

Mã​
HSSV  Họ  Tên Ngày sinh Giới 

tính Dân tộc 

1 SB25098
0 Trần Thị Thu Hương  

14/12/2010  Nữ Kinh 

2 SB25098
4 Nguyễn Thị Kiều  Linh  

31/07/2010  Nữ Kinh 

3 SB25099
7 Nguyễn Hoàng Dương  

13/07/2010  
Na
m Kinh 

4 SB25100
6 Nguyễn Ngọc  Duy  

14/08/2010  
Na
m Kinh 

5 SB25101
0 

Nguyễn Xuân 
Hoàng Nam  

08/11/2010  
Na
m Kinh 

6 SB25101
1 Lê Văn  Nhân  

14/08/2009  
Na
m Kinh 

7 SB25101
4 Nguyễn Minh Phụng  

24/06/2010    Kinh 

8 SB25101
5 Đỗ Minh Nhật  

22/07/2010  
Na
m Kinh 

9 SB25102
4 Trần Quốc Hoàn  

21/08/2010  
Na
m Kinh 

10 SB25102
5 Lê Thị Hồng  Ngọc  

01/06/2010  Nữ Kinh 

11 SB25103
4 Chử Khánh Linh  

28/01/2010  Nữ Kinh 

12 SB25103
8 Trần Quỳnh Nhi  

26/01/2010  Nữ Kinh 

13 SB25103
9 Bùi Thị Thanh  Thảo  

22/07/2010  Nữ Kinh 

14 SB25104
0 Đỗ Văn  Dũng  

25/07/2010  
Na
m Kinh 

15 SB25104
1 Nguyễn Trung Kiên  

11/03/2010  
Na
m Kinh 

16 SB25104
2 Trần Trường Lâm  

24/07/2010  
Na
m Kinh 

17 SB25104
3 Nguyễn Hồng Tú  

23/02/2010  Nữ Kinh 

18 SB25104
4 Phạm Thị Hà Chi  

23/07/2010  Nữ Kinh 

19 SB25104
5 Lê Quang Tú  

26/05/2010  
Na
m Kinh 



20 SB25104
6 Tào Khánh Hưng  

12/11/2009  
Na
m Kinh 

21 SB25104
7 Nguyễn Đình Hải  

29/10/2010  
Na
m Kinh 

22 SB25105
7 Nguyễn Hân Nhi  

17/09/2010  Nữ Kinh 

23 SB25105
8 

Nguyễn Ngọc 
Tường Vy  

25/10/2010  Nữ Kinh 

24 SB25106
2 Nguyễn Tiến Dũng  

19/12/2009  
Na
m Kinh 

25 SB25106
8 Nguyễn Đình Hưng  

06/08/2010  
Na
m Kinh 

26 SB25107
1 Cao Hải Minh  

12/09/2010  
Na
m Kinh 

27 SB25107
2 Nguyễn Tuấn Tú  

09/12/2010  
Na
m Kinh 

28 SB25107
3 Trần Trung  Nghĩa  

29/12/2010  
Na
m Kinh 

29 SB25111
4 Dương Xuân Minh  

16/11/2010  
Na
m Kinh 

30 SB25111
8 Đỗ Xuân Hòa  

04/01/2010  
Na
m Kinh 

31 SB25111
9 Nguyễn Hữu Nghĩa  

02/01/2010  
Na
m Kinh 

32 SB25112
0 Kim Đức Việt  

05/11/2010  
Na
m Kinh 

33 SB25112
2 Nguyễn Hải Luân  

12/01/2010  
Na
m Kinh 

34 SB25112
5 Trần Duy Anh  

07/09/2010  
Na
m Kinh 

35 SB25114
5 Hoàng Tuấn Huy  

19/03/2010  
Na
m Kinh 

36 SB25114
6 Hoàng Tuấn Hải  

23/11/2010  
Na
m Kinh 

37 SB25114
9 Nguyễn Chiến Thắng  

26/12/2010  
Na
m Kinh 

38 SB25115
2 Lều Văn Nguyên  

02/06/2009  
Na
m Kinh 

39 SB25115
3 Hoàng Trung Kiên  

16/11/2010  
Na
m Kinh 

40 SB25115
4 Vũ Chấn Hưng  

16/09/2010  
Na
m Kinh 

41 SB25115
5 Nguyễn Gia Bảo  

23/12/2010  
Na
m Kinh 



42 SB25115
6 Trương Hà Trang  

14/11/2010  Nữ Kinh 

43 SB25115
7 Lê Đỗ Hải Đăng  

22/07/2010  
Na
m Kinh 

                                                Danh sách này có 43 học sinh./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH HỆ 02 VĂN BẰNG 
KHÓA HỌC 2025-2028 

LỚP CS2 A29 – PHÒNG HỌC …. 
ST
T 

Mã​
HSSV  Họ  Tên Ngày sinh Giới 

tính 
Dân 
tộc 

1 SB25115
8 Nguyễn Hà Vi  

31/07/2010  Nữ Kinh 

2 SB25115
9 Lều Nguyễn Minh Hằng  

06/04/2010  Nữ Kinh 

3 SB25116
0 Lê Trương Bảo Trân  

24/07/2010  
Na
m Kinh 

4 SB25116
1 Đương Doãn Sơn  

03/10/2010  
Na
m Kinh 

5 SB25116
3 Hoàng Tuấn Hùng  

10/08/2010  
Na
m Kinh 

6 SB25116
4 Phùng Xuân Tiến  

20/10/2009  
Na
m Kinh 

7 SB25116
5 Lê Đức Hùng  

03/12/2010  
Na
m Kinh 

8 SB25116
7 Nguyễn Hoàng Linh  

26/05/2010  Nữ Kinh 

9 SB25117
0 Nguyễn Gia Bảo  

12/04/2010  
Na
m Kinh 

10 SB25118
0 Lê Nguyệt Bình Thi  

05/03/2010  Nữ Kinh 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CĐ CÔNG THUƠNG HÀ NỘI   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc              



11 SB25120
4 Bùi Thế Tín  

06/10/2010  
Na
m Kinh 

12 SB25121
0 Phạm Phương Nhi  

11/03/2010  Nữ Kinh 

13 SB25122
6 Nguyễn Hoàng Gia Huy  

01/11/2010  
Na
m Kinh 

14 SB25127
3 Trần Hoàng Tiến  

31/08/2010  
Na
m Kinh 

15 SB25127
4 Nguyễn Thu  Hằng  

25/12/2010  Nữ Kinh 

16 SB25127
5 Trịnh Đức Lâm  

02/03/2010  
Na
m Kinh 

17 SB25127
6 Hoàng Đức Minh  

19/05/2010  
Na
m Kinh 

18 SB25127
7 Vũ Thu Trang  

30/08/2009  Nữ Kinh 

19 SB25127
9 Nguyễn Ngọc Hà  

07/01/2010  Nữ Kinh 

20 SB25128
0 Nguyễn Minh Hiệp  

11/09/2010  
Na
m Kinh 

21 SB25128
1 Nguyễn Thị Thủy Tiên  

25/02/2010  Nữ Kinh 

22 SB25128
2 Nguyễn Thế Thanh  

07/08/2010  
Na
m Kinh 

23 SB25128
3 Tô Thị Thanh Thảo  

20/12/2010  Nữ Kinh 

24 SB25128
4 Lê Hoa Liên  

29/06/2010  Nữ Kinh 

25 SB25133
8 Đỗ Gia Phong  

02/10/2008  
Na
m Kinh 

26 SB25133
9 Bùi Tiến Đạt  

25/07/2010  
Na
m Kinh 

27 SB25133
2 Lê Hà Nhi  

06/11/2010  Nữ Kinh 

28 SB25133
3 Nguyễn Anh Đức  

19/03/2010  
Na
m Kinh 

29 SB25133
5 Nguyễn Minh Sơn  

28/08/2010  
Na
m Kinh 

30 SB25133
6 Đoàn Thị Thanh Vân  

08/02/2010  Nữ Kinh 

31 SB25133
7 Chử Ngọc Khánh  

02/06/2010  
Na
m Kinh 

32 SB25137
9 Nguyễn Nhật Minh  

17/06/2010  
Na
m Kinh 



33 SB25139
4 Nguyễn Thị Quỳnh Nga  

13/06/2010  Nữ Kinh 

34 SB25139
5 Phạm Phương Linh  

07/09/2010  Nữ Kinh 

35 SB25139
6 Nguyễn Mạnh Dũng  

22/05/2010  
Na
m Kinh 

36 SB25145
2 Nguyễn Thu Thảo  

04/10/2010  Nữ Kinh 

37 SB25145
3 Nguyễn Ngọc  Linh  

10/06/2010  Nữ Kinh 

38 SB25145
4 Nguyễn Nam Phong  

25/10/2010  
Na
m Kinh 

39 SB25145
5 Trần Đức Anh  

19/04/2010  
Na
m Kinh 

40 SB25145
6 Nguyễn Thị Thanh Huyền  

01/12/2010  Nữ Kinh 

41 SB25145
7 Tô Huy Hiệu  

24/07/2010  
Na
m Kinh 

42 SB25146
8 Chử Lê Duy  

24/10/2010  
Na
m Kinh 

43 SB25146
9 Trần Mai Huyền  

19/01/2010  Nữ Kinh 

44 SB25147
0 Phạm Anh Tuấn  

22/12/2010  
Na
m Kinh 

45 SB25147
1 Nguyễn Bá Toàn  

19/06/2010  
Na
m Kinh 

46 SB25148
3 Tạ Thùy Dương  

13/12/2010  Nữ Kinh 

                                        Danh sách này có 46 học sinh./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


